
STT HỌ TÊN LỚP KHÓA

1 Lê Thị Phước Bình C23TC1 23 15h15 13/11/2023 A1.12 15h15 14/11/2023 A1.8

2 Nguyễn Thị Thu Đạt C23TC1 23 15h15 13/11/2023 A1.12 15h15 14/11/2023 A1.8

3 Phạm Hải Đăng C23TC1 23 15h15 13/11/2023 A1.12 15h15 14/11/2023 A1.8

4 Lê Ngọc Hân C23TC1 23 15h15 13/11/2023 A1.12 15h15 14/11/2023 A1.8

5 Nguyễn Quốc Khang C23TC1 23 15h15 13/11/2023 A1.12 15h15 14/11/2023 A1.8

6 Nguyễn Quốc Khánh C23TC1 23 15h15 13/11/2023 A1.12 15h15 14/11/2023 A1.8

7 Nguyễn Phước Lập C23TC1 23 15h15 13/11/2023 A1.12 15h15 14/11/2023 A1.8

8 Quan Thị Tuyết Minh C23TC1 23 15h15 13/11/2023 A1.12 15h15 14/11/2023 A1.8

9 Nguyễn Ngọc Phương Nhi C23TC1 23 15h15 13/11/2023 A1.12 15h15 14/11/2023 A1.8

10 Nguyễn Tấn Phong C23TC1 23 15h15 13/11/2023 A1.11 15h15 14/11/2023 A1.8

11 Đoàn Ngọc Thanh C23TC1 23 15h15 13/11/2023 A1.11 15h15 14/11/2023 A1.8

12 Võ Thị Anh Thơ C23TC1 23 15h15 13/11/2023 A1.11 15h15 14/11/2023 A1.8

13 Ngô Hiếu Toàn C23TC1 23 15h15 13/11/2023 A1.11 15h15 14/11/2023 A1.8

14 Nguyễn Thị Phương Trinh C23TC1 23 15h15 13/11/2023 A1.11 15h15 14/11/2023 A1.8

15 Võ Thị Ngọc Trinh C23TC1 23 15h15 13/11/2023 A1.11 15h15 14/11/2023 A1.8

16 Trần Phan Kim Tuyến C23TC1 23 15h15 13/11/2023 A1.11 15h15 14/11/2023 A1.8

17 Nguyễn Thị Mỹ Uyên C23TC1 23 15h15 13/11/2023 A1.11 15h15 14/11/2023 A1.8

STT HỌ TÊN LỚP KHÓA

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

1 Nguyễn Trường An C23TC2 23 15h15 13/11/2023 A1.12 15h15 14/11/2023 A1.8

2 Trần Thế Anh C23TC2 23 15h15 13/11/2023 A1.12 15h15 14/11/2023 A1.8

3 Lê Thị Thùy Dương C23TC2 23 15h15 13/11/2023 A1.12 15h15 14/11/2023 A1.8

4 Hồ Thị Thu Đào C23TC2 23 15h15 13/11/2023 A1.12 15h15 14/11/2023 A1.8

5 Nguyễn Trần Châu Giang C23TC2 23 15h15 13/11/2023 A1.12 15h15 14/11/2023 A1.8

6 Trần Thị Huỳnh Hạ C23TC2 23 15h15 13/11/2023 A1.12 15h15 14/11/2023 A1.8

7 Hà Bảo Hân C23TC2 23 15h15 13/11/2023 A1.12 15h15 14/11/2023 A1.8

8 Võ Thị Mỹ Huyền C23TC2 23 15h15 13/11/2023 A1.12 15h15 14/11/2023 A1.8

9 Trần Thị Bích Liễu C23TC2 23 15h15 13/11/2023 A1.12 15h15 14/11/2023 A1.8

10 Nguyễn Thị Ngọc Linh C23TC2 23 15h15 13/11/2023 A1.12 15h15 14/11/2023 A1.8

11 Nguyễn Thị Trúc Linh C23TC2 23 15h15 13/11/2023 A1.12 15h15 14/11/2023 A1.8

12 Phạm Huỳnh Khánh Mai C23TC2 23 15h15 13/11/2023 A1.12 15h15 14/11/2023 A1.8

13 Trần Thuỵ Ái My C23TC2 23 15h15 13/11/2023 A1.12 15h15 14/11/2023 A1.8

14 Nguyễn Phạm Thanh Tài C23TC2 23 15h15 13/11/2023 A1.11 15h15 14/11/2023 A1.8 13h30 ####### A1.11 15h15 ####### PM 4

15 Võ Duy Thịnh C23TC2 23 15h15 13/11/2023 A1.11 15h15 14/11/2023 A1.8

16 Nguyễn Anh Thư C23TC2 23 15h15 13/11/2023 A1.11 15h15 14/11/2023 A1.8
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